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1 DH_CDT GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

2 DH_CDT GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

3 DH_CDT GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

4 DH_CDT GS43001 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

5 DH_CDT GS43002 Vật lý 2 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

6 DH_CDT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

7 D22_CDT MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

8 DH_DDT GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

9 DH_DDT GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

10 DH_DDT GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

11 DH_DDT GS43001 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

12 DH_DDT GS43002 Vật lý 2 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

13 DH_DDT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

14 D22_DDT MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

15 DH_VT GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

16 DH_VT GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

17 DH_VT GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

18 DH_VT GS43001 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

19 DH_VT GS43002 Vật lý 2 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

20 DH_VT EC63301 Ăng ten truyền sóng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

21 DH_VT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

22 D22_VT MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

23 DH_TH GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

24 DH_TH GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

25 DH_TH GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

26 DH_TH GS43001 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

27 DH_TH GS43002 Vật lý 2 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

28 DH_TH GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

29 DH_TH CS09001 Nhập môn lập trình 3 45 30 15 0 0 0 0 0

30 DH_TH CS03045 Kiểm thử phần mềm 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

31 DH_TH CS03003 Kỹ thuật lập trình 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

32 DH_TH CS03015 Lập trình hướng đối tượng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

33 DH_TH CS03036 Lập trình Web 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

34 DH_TH CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

35 DH_TH CS03004 Thực hành Kỹ thuật lập trình 1 30 0 0 0 30 0 0 0 Mở bổ sung

36 DH_TH CS03005 Toán tin học 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

37 D22_TH MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

38 DH_TP GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0
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39 DH_TP GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

40 DH_TP GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

41 DH_TP GS43001 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

42 DH_TP GS43002 Vật lý 2 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

43 DH_TP GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

44 D22_TP MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

45 DH_QT BA13901 Toán C1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

46 DH_QT GS33004 Toán C2 3 45 45 0 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

47 DH_QT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

48 DH_QT BA19009 Xác suất thống kê 3 45 30 15 0 0 0 0 0

49 DH_QT BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 0

50 DH_QT BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 45 30 15 0 0 0 0 0

51 DH_QT BA39001 Nguyên lý kế toán 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

52 DH_QT BA19005 Quản trị chất lượng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

53 DH_QT BA49007 Quản trị hành chính văn phòng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

54 DH_QT BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

55 DH_QT BA39003 Thuế 2 45 15 0 30 0 0 0 0 Mở bổ sung

56 DH_QT BA23012 Tiếp thị truyền thông và tích hợp 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

57 D22_QT MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

58 DH_QT2_MAR BA13901 Toán C1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

59 DH_QT2_MAR GS33004 Toán C2 3 45 45 0 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

60 DH_QT2_MAR GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

61 DH_QT2_MAR BA19009 Xác suất thống kê 3 45 30 15 0 0 0 0 0

62 DH_QT2_MAR BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 0

63 DH_QT2_MAR BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 45 30 15 0 0 0 0 0

64 DH_QT2_MAR BA39001 Nguyên lý kế toán 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

65 DH_QT2_MAR BA19005 Quản trị chất lượng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

66 DH_QT2_MAR BA49007 Quản trị hành chính văn phòng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

67 DH_QT2_MAR BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

68 DH_QT2_MAR BA39003 Thuế 2 45 15 0 30 0 0 0 0 Mở bổ sung

69 DH_QT2_MAR BA23012 Tiếp thị truyền thông và tích hợp 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

70 D22_QT2_MAR MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

71 DH_QT3_TC BA13901 Toán C1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

72 DH_QT3_TC GS33004 Toán C2 3 45 45 0 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

73 DH_QT3_TC GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

74 DH_QT3_TC BA19009 Xác suất thống kê 3 45 30 15 0 0 0 0 0

75 DH_QT3_TC BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 0

76 DH_QT3_TC BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 45 30 15 0 0 0 0 0
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77 DH_QT3_TC BA39001 Nguyên lý kế toán 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

78 DH_QT3_TC BA19005 Quản trị chất lượng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

79 DH_QT3_TC BA49007 Quản trị hành chính văn phòng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

80 DH_QT3_TC BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

81 DH_QT3_TC BA39003 Thuế 2 45 15 0 30 0 0 0 0 Mở bổ sung

82 DH_QT3_TC BA23012 Tiếp thị truyền thông và tích hợp 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

83 D22_QT3_TC MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

84 DH_XD GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

85 DH_XD GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

86 DH_XD GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

87 DH_XD GS43001 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

88 DH_XD GS43002 Vật lý 2 4 60 45 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

89 DH_XD CI09004 Cơ học kết cấu 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

90 DH_XD GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

91 D22_XD MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

92 D23_TK_TKSP DE09008 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 0

93 D23_TK_TKTT DE09008 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 0

94 D23_TK_TKDH DE09008 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 0

95 D23_TK_TKNT DE09008 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 0

96 D22_TKCN MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

Các môn học không có trong danh sách nhưng sinh viên có nguyện vọng đăng ký học trong học kỳ hè năm học 2023 - 2024:

Sinh viên đăng ký theo nguyện vọng của mình. Tối đa 3 môn học. Nếu đủ sĩ số mở lớp, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức.
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